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NHÂN DANH 

                                         

                                    TÂY NINH 

- T                                          

          – C   t         t  :    Lê Thị Vâ  Quỳ h 

        t              

 Ô   N u ễ  Vă  Trọ  

 Ô   Đo   Thế Dũ   

-                   Bà Lưu Thị Mỹ Li h - Thư ký T a     hâ  dâ  hu       

D u, tỉ h Tâ  Ni h. 

-                                                                      

         : Ông Lê Vă  Ho    - Kiểm s t viê . 

N    27 th    7  ăm 2018 t i tr  s  T a     hâ  dâ  hu       D u   t    

c    khai s  th m v     th   ý s  43/2018/TLST-DS ngày 12 tháng 3  ăm 2018, về 

“Tra h chấp dâ  sự về hợp đồ   va  t i s  ” theo Qu ết đị h đưa v     ra   t    s  

38/2018/QĐXXST-DS ngày 22 tháng 6  ăm 2018,  i a c c đư    sự: 

- Nguy   đơ : Chị N u ễ  Thị  ích N, si h  ăm: 1980. Địa chỉ: s  3/69A, 

khu ph  N, thị trấ  D, hu     , tỉ h Tâ  Ni h. T m trú: ấp T, xã P, hu     , tỉ h 

Tây Ninh “Có mặt”. 

 - Bị đơ   Chị N u ễ  Thị N, si h  ăm: 1979. Địa chỉ: ấp T, xã P, hu     , 

tỉ h Tâ  Ni h “Có mặt”. 

 - Ngườ   ó quyề  lợ ,  g ĩ  vụ l    qu    Anh Lý Quang K, si h  ăm: 

1977. Trú cù   địa chỉ chị N “Vắ   mặt” 

          Ụ   : 

Nguy   đơ    ị Nguyễ    ị Bí   N trình bày: Chị  êu c u chị N u ễ  Thị 

N có   hĩa v  tr  cho chị s  tiề  55.000.000 đồ   đã va  tro   02    , c  thể: L   

01 vay ngày 03-01-2017, s  tiề  30.000.000 đồ   và l   02 vay ngày 29-3-2017, 

s  tiề  25.000.000 đồ  . 
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Chị N va  để   m v   mua b  ,  ãi suất 2%/th   ,  ãi tr  h    th   , v   

va  tro   h   là 02 th    cho c  hai kho   va . Chị N có ký  iấ   hậ   ợ với chị, 

theo  iấ  kh     hi thời  ia  tr  và cũ   kh     hi mức  ãi suất, sau khi kh i 

ki   chị có ghi thêm mức  ãi suất cho va     2%/th    v o c  02  iấ   ợ. 

Khi va  chị N  iao cho chị để   m ti  01  iấ  chứ    hậ  qu ề  s  d    

đất v  01 trích   c th a đất đều    b   chí h, đ i với ph   đất có di   tích 116,9 

m
2
 thuộc th a s  863, tờ b   đồ s  27, tọa   c t i ấp T, xã P, hu     , do Ủ  ba  

 hâ  dâ  hu      cấp ngày 08-9-2010 cho chị N u ễ  Thị N đứ   tê , s  v o sổ 

CH00507(CN), s   iấ   C 211515.
 
  

Sau khi va  chị N tr   ãi đế       30-9-2017 thì   ư  , tổ   s   ãi chị đã 

 hậ  cho 02 kho   va     18.000.000 đồ  . Chị kh     hớ từ       tr   ãi,      

tr  cũ    hư từ   kho    ãi tư    ứ   m  chị N đã tr , khi tr  tiề  hai bê  kh    

có  ập biê  b    iao  hậ  cũ    hư kh    có  hi sổ s ch. Trong kho   tiề      có 

01     chị N   i cho chồ   chị N là anh Ks  tiề  1.000.000 đồ   để tr  cho chị, s  

c     i đều do chị N trực tiếp tr  cho chị. 

T i phiê  t a, chị  êu c u chị N có   hĩa v  tr  cho chị với mức  ãi suất 

theo qu  đị h của ph p  uật tí h từ      va  cho đế       T a      t    cho từ   

kho   va  tư    ứ  , ph    ãi chị đã  hậ  vượt so với mức  ãi sau khi điều chỉ h, 

chị đồ   ý trừ tiếp v o v  , c     i bao  hiêu chị N có   hĩa v  tr  cho chị. Ph   

chê h   ch  i m so với đ   kh i ki  , chị rút  êu c u kh i ki  . 

Chị  êu c u 01 mì h chị N có   hĩa v  tr   ợ cho chị vì chị N va  tiề  có 

01 mì h; h     a chị N v  chồ   dù   chu    h   hư   ai   m  ấ  s   , mỗi 

  ười đều có cuộc s    riê   v  kh    qua  tâm đến nhau. 

Đ i với  iấ  chứ    hậ  qu ề  s  d    đất, chị đồ   ý tr    i cho chị N 

với điều ki   khi   o chị N tr   o    ợ cho chị thì chị mới tr   iấ . 

 iấ  va  tiề  hai bê   hi         dư     ịch, c   c c      chị N tr   ãi v  

  ư   tr  lãi 02 bê  tí h         âm  ịch. 

Bị đơ    ị Nguyễ    ị N trình bày: Chị th     hất với  ời trì h b   của chị 

N về s  tiề  v   va     55.000.000 đồ   cho 02     va  cù   c c      va  tư    

ứ  ; mức lãi suất kh    có  hi tro   hợp đồ  . Như   thực tế hai bên thỏa thuậ  

là 8%/tháng cho c  02 kho   va . Về thời  ia  tr  v   đ i với s  tiề  30.000.000 

đồ   hai bê  kh    thỏa thuậ       tr , đế  th    10-2017 chị kh    tr   ãi cho 

chị N  ê  chị N đ i tiề  v  , do chị tr  kh    đ   đủ  ê  chị N có nói là sẽ đi 

ki   chị. Đ i với s  tiề  25.000.000 đồ   hai bê  thỏa thuậ  va  tro   02 th   . 

N    va   hi tro   hợp đồ           dư     ịch, c        tr   ãi v  v           

âm  ịch. 

Sau khi vay, chị tr   ãi được 40.000.000 đồ   cho c  hai kho   va , đế  đ u 

tháng 10-2017 thì chị   ư   kh    tr . Do   m ă  thất b i, chị có  i  chị N tr  

v   v  kh    ph i tr   ãi   a thì được chị N đồ   ý. Chị tr  tiề  v   từ th    10 

đế  12-2017 được s  tiề  18.000.000 đồ  . Khi tr  tiề  hai bê  kh      m  iấ  tờ 

và cũ g không có  hi sổ s ch  ì c , có lúc chị trực tiếp tr  cho chị N, có lúc chị 
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đưa cho chồ   chị N v  co  chị N, có khi chị   i chồ   chị đưa   i chị N, mỗi     

  i  hư vậ  chị đều  ọi đi   tho i cho chị N v  được chị N   c  hậ     đã  hậ  đủ 

s  tiề  m  chị   i tr . 

Na  chị chỉ đồ   ý tr  cho chị N s  tiề  v   37.000.000 đồ   cù   ph    ãi 

tí h theo qu  đị h của ph p  uật từ      chị   ư   tr   ãi    01-10-2017 âm  ịch 

cho đế         t   . Đ i với ph    ãi 40.000.000 đồ   m  chị đã tr  do không có 

chứ   cứ chứ   mi h  ê  chị kh     êu c u To      i i qu ết. 

Đ i với  iấ  chứ    hậ  qu ề  s  d    đất, t i phiê  t a chị đồ   ý theo 

 êu c u của chị N, tức chị N có   hĩa v  tr    i  iấ  cho chị sau khi chị tr  hết  ợ 

cho chị N. 

Chị va  tiề  chỉ một mì h để   m v   mua b   v  chỉ  o cho b   thâ  chị, 

vợ chồ   chị vẫ  c   đa   s    chu    h   hư   đã    thâ , tiề  ai  ấ    i, 

kh    ai qua tâm đế  ai. Nê  chị  êu c u để 01 mì h chị có   hĩa v  tr   ợ cho 

chị N. 

Ngườ   ó quyề  lợ ,  g ĩ  vụ l    qu       Lý Quang K trình bày: Anh 

kh    biết v  cũ   kh    có   hĩa v   ì đ i với s   ợ m  vợ a h    chị N c    ợ 

chị N. Anh  hớ có kho    3-4       i tiề  vợ a h đưa  hờ a h tr  cho chị N, trong 

đó 01     kho    ba tri u b   trăm mấ  ch c     , có v i   n 2.000.000 đồ  /    

v      cu i cù      1.000.000 đồ  . A h kh    rõ tr  tiề  v   ha   ãi. Khi giao 

tiề  kh      m  iấ , a h kh     hớ  iao      th     ăm   o. Khi đi  ấ  tiề  có 

khi c  02 vợ chồ   chị N, có khi chỉ có 01 mì h chị N. 

Qua   m vi c 02   ười   m chứ      chồ   v  co  chị N (a h Huỳ h Thiếu 

L v  ch u Huỳ h  ội N) đều trì h b   kh    biết chị N    ai  ê  kh    có       o 

 hậ  tiề  từ chị N tr  cho chị N. 

Đ i di   Vi   kiểm s t  hâ  dâ  hu       D u tham  ia phiê  t a ph t 

biểu: Từ khi th   ý cho đế  trước thời điểm Hội đồ     t      hị   , Th m ph  , 

Hội đồ     t   , Thư ký phiê  t a v   h      ười tham  ia t  t    tuâ  thủ đú   

theo ph p  uật t  t    dâ  sự. Đ i với ý kiế  về vi c  i i qu ết v    , đề   hị Hội 

đồ     t    chấp  hậ   êu c u kh i ki   của N về s  tiề   êu c u chị N có   hĩa 

v  ph i tr . Đì h chỉ 01 ph    êu c u kh i ki   của chị N do chị rút  êu c u. Đ i 

với  iấ  chứ    hậ  qu ề  s  d    đất, đề   hị chị N có   hĩa v  tr    i cho chị 

N. 

  Ậ   Ị             : 

Sau khi   hiê  cứu c c t i  i u có tro   hồ s  v     được th m tra t i phiê  

t a v  că  cứ v o kết qu  tra h  uậ  t i phiê  t a. Hội đồ     t     hậ  đị h:  

[1] Về t   tụ  tố tụ g  N ười có qu ề   ợi,   hĩa v   iê  qua  a h Lý 

Quang K có đ    i    t    vắ   mặt. Hội đồ     t    vẫ  tiế  h  h   t    tro   

trườ   hợp vắ   mặt đư    sự t i phiê  t a    phù hợp với Điều 228  ộ  uật T  

t    dâ  sự. 

[2] Về       u g vụ     
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[2.1]  Đố  vớ  số t ề  vố  v y và số t ề  đã trả: Hai bê  th     hất chị N có 

va  của chị N 02     với tổ   s  tiề     55.000.000 đồ  . Kho   tiề  đã tr  

18.000.000 đồ  , chị N trình bày  hậ  tiề   ãi, chị N cho rằ   tr  tiề  v  . Khi tr  

tiề  hai bê  kh      m  iấ  tờ, cũ   kh    ai biết rõ. N o i ra, chị N không có 

chứ   cứ  ì chứ   mi h cho  ời trì h b   của chị  ê  Hội đồ     t    chấp  hậ  

theo sự   c  hậ  của của chị N    chị N có tr  cho chị N 18.000.000 đồ   tiề  lãi 

   có că  cứ theo Điều 466  ộ  uật Dâ  sự. Đ i với s  tiề  40.000.000 đồ   chị N 

cho rằ   đã tr   ãi cho chị N, chị N kh    chấp  hậ , t i phiê  t a chị N không 

 êu c u  i i qu ết vì chị cho rằ   chị kh    có chứ   cứ chứ   mi h  ê  Hội 

đồ     t    kh    đặt ra  i i qu ết    phù hợp. 

 [2.2] Về  ứ  lã  suất, t ờ  g    tí   lã  suất và số t ề  lã    ả  trả: Hai bên 

kh    th     hất về mức  ãi suất khi thỏa thuậ  va . Chị N đã  hậ  18.000.000 

đồ   tiề   ãi từ      va  đế  cu i th    9-2017 âm  ịch cho c  hai kho   va , s  

tiền  ãi     đã vượt qu  mức  ãi suất theo qu  đị h t i Điều 468  ộ  uật Dâ  sự 

nên Hội đồ     t    c   điều chỉ h mức  ãi suất là 10%/ ăm    có că  cứ.  

Về thời  ia  va  để   m că  cứ tí h  ãi tro   h   v  qu  h  : Đ i với s  tiề  

30.000.000 đồ  , hai bê  trì h b   kh    th     hất về thời h   va . Do giấ   ợ 

kh     hi thời  ia  va   ê  Hội đồ     t      c đị h đâ     hợp đồ   va  kh    

  c đị h thời h  . Hai bên cù   trì h b   th     hất đế  th    10-2017 âm  ịch 

do chị N kh    tr  tiề   ê  chị N có đ i tiề  v   v  cũ   kh    th    b o rõ thời 

 ia  bao  âu thì chị N ph i tr , t i phiê  t a chị N có trì h b   thời  ia         01 

tháng. Vì vậ , Hội đồ     t      c đị h thời h   tí h  ãi suất tro   h      từ      

va  cho đế  ngày 30-10-2017 âm  ịch (ấ  đị h thời  ia  b o trước để chị N tr  

tiề  cho chị N 01 tháng). Đ i với s  tiề  25.000.000 đồ  , hai bê  th     hất va  

2 th     ê  c    hi  hậ . Như vậ , că  cứ v o c c điều từ 468 đế  470  ộ  uật 

Dâ  sự, s  tiề   ãi cho từ   kho   va  được tí h  hư sau: 

- Đ i s  tiề  30.000.000 đồ  , vay ngày 03-01-2017: 

 Lãi tro   h   từ      03-01-2017 đế       17-12-2017 (tức      30-10-

2017 âm  ịch) 11 th    14 ngày   30.000.000 đồ     10%/ ăm = 2.867.000 đồ  . 

 Vì chị N có tr   ãi cho chị N  ê  kh    tí h ph   chậm thực hi     hĩa v  

của  ãi tro   h  . 

 Lãi qu  h   của tiề  va    c: Từ      18-12-2017 đế       27-7-2018 là 

07 tháng 09 ngày x 30.000.000 đồ     15%  ăm = 2.737.500 đồ  . 

- Đ i với s  tiề  25.000.000 đồ  , vay ngày 29-3-2017:  

  Lãi tro   h   từ      29-3-2017 đế       29-5-2017 là 02 tháng x 

25.000.000 đồ     10%/ ăm   = 417.000 đồ  . 

 Như  hậ  đị h trê   ê  kh    tí h ph    ãi chậm thực hi     hĩa v  của  ãi 

tro   h  .  

 Lãi qu  h   của tiề  va    c: từ      30-5-2017 đế       27-7-2018 là 13 

tháng 27        25.000.000 đồ     15% = 4.344.000 đồ  . 
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 Như vậ  tổ   cộ    ãi    10.365.500 đồ  . 

 Do chị N đã tr  cho chị N 18.000.000 đồ   tiề   ãi, đã vượt qu  s  tiề   ãi 

theo qu  đị h của ph p  uật  ê  c   khấu trừ. Như vậ , s  tiề   ãi chị N đã tr  

thừa    18.000.000 đồ   - 10.365.500 đồ   = 7.634.500 đồ  . S      được trừ 

tiếp v o s  tiề  v   m  chị N c    ợ 55.000.000 đồ  . Do đó, tiề  c     i chị N 

có   hĩa v  ph i tr  cho chị N l  55.000.000 đồ   - 7.634.500 đồ   = 47.365.500 

đồ  . 

 Như vậ , chị N rút  êu c u kh i ki   với s  tiề     55.000.000 đồ   - 

47.365.500 đồ   = 7.634.500 đồ  . Hội đồ     t    c   đì h chỉ  êu c u của chị 

N    phù hợp với c c điều 217, 218 và 219   ộ  uật T  t    dâ  sự. 

 [3] Về  g ĩ  vụ trả  ợ  Do chị N trì h b   chị va  tiề  để   m v     m ă , 

chị s  d    cho riêng cho b   thâ  chị v  kh    s  d    chu   cho  ia đì h, 

đồ   thời chị N  êu c u 01 mì h chị N tr   ợ  ê  Hội đồ     t     hi  hậ  theo 

sự th     hất của c c đư    sự    phù hợp với Điều 45 Luật H    hâ  v   ia 

đì h. 

[4] Đố  vớ  v ệ  g ả  quyết g ấy   ứ g   ậ  quyề  sử  ụ g đất và trí   lụ  

t ử  đất: Do thủ t c b o đ m thực hi     hĩa v  kh    đú   theo qu  đị h của 

ph p  uật,  ê  Hội đồ     t    kh    chấp  hậ  theo sự thỏa thuậ  của c c đư    

sự    khi   o chị N tr   o   tiề  thì chị N tr    i cho chị N, c   buộc chị N ph i có 

  hĩa v  tr    i 01  iấ  chứ    hậ  qu ề  s  d    đất v  01 trích   c th a đất   i 

cho chị N m  kh    kèm theo điều ki    ì c     có că  cứ theo qu  đị h t i Điều 

298  ộ  uật Dâ  sự. 

[5] Như  hậ  đị h trê , to   bộ đề  uất của vị đ i di   Vi   kểm s t    có 

că  cứ, Hội đồ     t    c   chấp  hậ . 

 [6] Về      í  Că  cứ Điều 147  ộ  uật T  t    dâ  sự:  uộc chị Nph i 

chịu    phí s  th m dâ  sự trê  s  tiề  ph i tr  cho chị N là 47.365.500 đồ  .  

Vì c c  ẽ trê ,  

       Ị    

Că  cứ c c điều 147, 217, 218, 219 và 228  ộ  uật T  t    dâ  sự; Điều 

298, Điều 466 v  c c điều từ 468 đế  470  ộ  uật Dâ  sự và Điều 45 Luật H   

 hâ  v   ia đì h, tu ê    : 

1. Chấp  hậ   êu c u kh i ki   của chị N u ễ  Thị  ích N đ i với chị 

N u ễ  Thị N. 

 uộc chị N u ễ  Thị N có   hĩa v  tr  cho chị N u ễ  Thị  ích N s  tiề  

47.365.500 đồ   (b   mư i b   tri u, ba trăm s u mư i  ăm     ,  ăm trăm 

đồ  ). 

2. Đì h chỉ  êu c u kh i ki   của chị N u ễ  Thị  ích N với s  tiề  yêu 

c u là 7.634.000 đồ  . 
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3.  uộc chị N có   hĩa v  tr  cho chị N 01  iấ  chứ   qu ề  s  d    đất 

và 01 trích   c th a đất đều    b   chí h, đ i với ph   đất có di   tích 116,9 m
2
 

thuộc th a s  863, tờ b   đồ s  27, tọa   c t i ấp T, xã P, hu     , do Ủ  ba  

 hâ  dâ  hu      cấp      08-9-2010 cho chị N u ễ  Thị N đứ   tê , s  v o sổ 

CH00507(CN), s   iấ   C 211515. 

4. Về    phí:  uộc chị N ph i chịu 2.368.000 đồ      phí dâ  sự s  th m. 

Ho   tr  chị N 1.575.000 đồ   tiề  t m ứ      phí theo biê   ai thu s  0013175 

     12-3-2018 của Chi c c thi h  h    dâ  sự hu       D u.  

Kể từ khi chị N có đ    êu c u thi h  h     ếu chị N kh    thi h  h thì 

h    th    chị N c   ph i tr  cho chị N ph    ãi suất chậm thực hi     hĩa v  

theo qu  đị h t i kho   2 Điều 468  ộ  uật Dân sự. 

C c đư    sự có mặt có qu ề  kh    c o  ê  To      hâ  dâ  tỉ h Tâ  

Ni h tro   h   15      kể từ      tu ê    . Riê   đư    sự vắ   mặt được 

qu ề  kh    c o tro   h   15      kể từ       hậ  được b      hoặc b      

được t    đ t hợp   . 

Trườ   hợp b      được thi h  h theo qu  đị h t i Điều 2 Luật Thi h  h 

   dâ  sự, thì   ười được thi h  h    dâ  sự,   ười ph i thi h  h    dâ  sự có 

qu ề  thỏa thuậ  thi h  h   , qu ề   êu c u thi h  h   , tự   u    thi h  h    

hoặc bị cưỡ   chế thi h  h    theo qu  đị h t i c c Điều 6, 7 v  9 Luật Thi h  h 

   dâ  sự; thời hi u thi h  h    được thực hi   theo qu  đị h t i Điều 30 Luật 

Thi h  h    dâ  sự. 

 

          

- TAND tỉ h Tâ  Ni h; 

- VKSND tỉ h Tâ  Ni h; 

- VKSND hu       D u; 

- CC THADS hu       D u; 

- C c đư    sự; 

- Lưu. 

                                    

             P    –      Ọ  P  Ê      

 

 

 

 

         Lê   ị  â   uỳ   


